B. Đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với tài sản
	Số TT
	Tên  sản  phẩm
	Đơn 
vị tính
	Mức khó khăn
	Chi  phí  trực  tiếp
	Chi phí chung 15%
	Đơn giá sản phẩm

	
	
	
	
	Nhân công 
	 Vật  tư 
	Dụng cụ 
	 KH máy 
	Điện năng 
	Tổng cộng
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận lần đầu đồng loạt đối với hộ gia đình, cá nhân ở xã, thị trấn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Công việc thực hiện ở cấp xã (hạng mục công việc 1, 2, 3)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	8.000 
hồ sơ
	1
	913.659.600
	180.110.520
	9.710.342
	576.600
	1.273.740
	1.105.330.802
	165.799.620
	1.271.130.422

	 
	 
	8.000 
hồ sơ
	2
	988.404.275
	180.110.520
	10.281.539
	576.600
	1.273.740
	1.180.646.674
	177.097.001
	1.357.743.675

	 
	 
	8.000 
hồ sơ
	3
	1.073.208.240
	180.110.520
	11.423.932
	576.600
	1.273.740
	1.266.593.032
	189.988.955
	1.456.581.987

	Trong đó
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Công việc chuẩn bị
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Chuẩn bị địa điểm, các tài liệu, bản đồ, mẫu đơn đề nghị cấp GCN, danh sách cấp mới GCN
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động kỹ thuật
	Xã
	1 - 3
	14.653.200
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động phổ thông
	 
	1 - 3
	2.000.000
	
	
	
	
	
	
	


	1.2
	Phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách về cấp GCN
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động kỹ thuật
	Xã
	1 - 3
	2.937.800
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động phổ thông
	 
	1 - 3
	2.000.000
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cấp GCN
	8.000 
hồ sơ
	1 - 3
	63.533.000
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhận hồ sơ đề nghị cấp GCN
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ; hướng dẫn bổ sung hồ sơ và hướng dẫn lập lại hồ sơ
	8.000 
hồ sơ
	1 - 3
	79.416.250
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Viết giấy biên nhận (hoặc trả lại hồ sơ), vào sổ theo dõi nhận, trả hồ sơ
	8.000 
hồ sơ
	1 - 3
	23.502.400
	
	
	
	
	
	
	

	3
	UBND cấp xã thẩm tra, xác nhận; chuyển hồ sơ cho cấp huyện; nhận thông báo nghĩa vụ tài chính, nhận bản sao HSĐC, bản sao sổ cấp giấy GCN, GCN, trả GCN; thu, gửi lệ phí cấp GCN về cấp huyện
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Thẩm tra hiện trạng sử dụng, tình trạng pháp lý (nguồn gốc, thời điểm sử dụng, tình trạng tranh chấp, điều kiện quy hoạch) của hồ sơ, phân loại hồ sơ
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động kỹ thuật
	8.000 
hồ sơ
	1
	428.847.750
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động phổ thông
	 
	1
	67.500.000
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động kỹ thuật
	8.000 
hồ sơ
	2
	471.732.525
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động phổ thông
	 
	2
	74.300.000
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động kỹ thuật
	8.000 
hồ sơ
	3
	519.064.610
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động phổ thông
	 
	3
	81.700.000
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Thẩm tra tình trạng thửa đất (10% hồ sơ)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động kỹ thuật
	8.000 
hồ sơ
	1
	95.299.500
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động phổ thông
	 
	1
	30.000.000
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động kỹ thuật
	8.000 
hồ sơ
	2
	114.359.400
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động phổ thông
	 
	2
	36.000.000
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động kỹ thuật
	8.000 
hồ sơ
	3
	137.231.280
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động phổ thông
	 
	3
	43.200.000
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Lập danh sách và công bố công khai kết quả kiểm tra
	8.000 
hồ sơ
	1 - 3
	17.077.500
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Nhận các ý kiến góp ý, xem xét các ý kiến góp ý, trả lời ý kiến góp ý (10% số hồ sơ phải trả lời)
	8.000 
hồ sơ
	1 - 3
	10.246.500
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Xác nhận vào đơn đề nghị cấp GCN; chuyển hồ sơ cho VPĐK
	8.000 
hồ sơ
	1 - 3
	51.232.500
	
	
	
	
	
	
	

	3.6
	Nhận thông báo, chuyển thông báo nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất; nhận và gửi hóa đơn nghĩa vụ tài chính về huyện; nhận bản sao HSĐC, bản sao sổ cấp GCN, GCN; giao trả GCN, thu lệ phí cấp giấy, gửi lệ phí về cấp huyện
	8.000 
hồ sơ
	1 - 3
	25.413.200
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Công việc thực hiện tại VPĐK cấp huyện (hạng mục công việc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	8.000 
hồ sơ
	1 - 3
	506.055.150
	93.445.920
	9.339.403
	11.578.380
	15.779.748
	636.198.601
	95.429.790
	731.628.391

	Trong đó
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp GCN;  xác nhận vào đơn (điều kiện và căn cứ pháp lý cấp giấy) 
	8.000 
hồ sơ
	1 - 3
	170.775.000
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Trích lục thửa đất bằng công nghệ tin học
	8.000 
hồ sơ
	1 - 3
	31.766.600
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Lập phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính, gửi cơ quan thuế, nhận thông báo nghĩa vụ tài chính và gửi về cấp xã, nhận lại hóa đơn nghĩa vụ tài chính của xã gửi đến
	8.000 
hồ sơ
	1 - 3
	68.310.000
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nhập thông tin thuộc tính thửa đất vào máy tính theo kết quả kê khai đăng ký, xét duyệt, cấp GCN ở các cấp
	8.000 
hồ sơ
	1 - 3
	85.387.500
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Viết GCN bằng công nghệ tin học
	8.000 
hồ sơ
	1 - 3
	63.533.000
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Trích sao hồ sơ địa chính cũ (nếu có), lập tờ trình và gửi hồ sơ, GCN,  hợp đồng thuê đất đến cơ quan TNMT có thẩm quyền; lập hồ sơ theo dõi việc gửi tài liệu
	8.000 
hồ sơ
	1 - 3
	30.739.500
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nhận lại hồ sơ, GCN, hợp đồng thuê đất; lập và sao sổ cấp GCN; sao GCN
	8.000 
hồ sơ
	1 - 3
	39.660.300
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Nhận và gửi HSĐC, bản sao sổ cấp GCN và GCN cho xã; trả hợp đồng; nhận lệ phí cấp GCN, nộp kho bạc
	8.000 
hồ sơ
	1 - 3
	15.883.250
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Công việc thực hiện tại VPĐK cấp tỉnh (hạng mục công việc 11)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	8.000 
hồ sơ
	1 - 3
	125.780.185
	28.274.400
	2.213.451
	3.909.656
	7.981.478
	168.159.170
	25.223.876
	193.383.046

	Trong đó
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Lập hồ sơ địa chính
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Chỉnh lý BĐĐC và sổ mục kê theo GCN
	8.000 
hồ sơ
	1 - 3
	58.398.000
	
	
	
	
	
	
	

	11.2
	Chỉnh lý, bổ sung, đồng bộ dữ liệu địa chính trong máy tính theo kết quả cấp GCN
	8.000 
hồ sơ
	1 - 3
	48.665.000
	
	
	
	
	
	
	

	11.3
	Lập sổ địa chính (khoảng 27 quyển) bằng công nghệ tin học cho cấp xã
	8.000 
hồ sơ
	1 - 3
	14.515.875
	
	
	
	
	
	
	

	11.4
	In bản đồ địa chính (60 tờ/bộ x 03 bộ), sổ mục kê (03 quyển x 03 bộ) sau cấp GCN
	Xã
	1 - 3
	1.024.650
	
	
	
	
	
	
	

	11.5
	Bàn giao HSĐC cho cấp huyện
	8.000 
hồ sơ
	1 - 3
	3.176.660
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú 1:
	- Khi số lượng hồ sơ đăng ký đất, số hồ sơ đăng ký cả tài sản gắn liền với đất, số GCN cần cấp nhiều hơn hoặc ít hơn số lượng quy định trên đây thì điều chỉnh lại đơn giá theo tỷ lệ tương ứng với số lượng thay đổi.

	 
	- Khi số tờ bản đồ, số lượng sổ địa chính, sổ mục kê thay đổi thì tính lại đơn giá nhân công theo tỷ lệ tương ứng với số lượng thay đổi. 

	 
	- Đơn giá dụng cụ cấp xã tính cho trường hợp "Thẩm tra tình trạng thửa đất ngoài thực địa" là 10% số thửa (800 thửa/xã). Khi thay đổi số lượng thửa phải thẩm tra thì cứ 100 thửa tính thêm 0,03 đơn giá dụng cụ cấp xã.

	 
	- Trường hợp nhiều thửa đất nông nghiệp lập chung trong 01 hồ sơ và cấp chung trong một giấy chứng nhận thì ngoài mức nhân công được tính ở trên, các thửa đất tăng thêm được tính mức bằng 0,30 lần mức nhân công đối với các công việc 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11.

	 
	- Trường hợp nhiều thửa đất nông nghiệp được cấp chung trong một GCN thì ngoài mức dụng cụ, thiết bị được tính ở trên cứ mỗi thửa đất tăng thêm được tính bằng 0,20 mức dụng cụ, thiết bị đối với cấp xã và 0,30 mức dụng cụ, thiết bị đối với VPĐK cấp huyện.

	 
	- Hạng mục công việc quy định tại các Điểm 7, 11.1, 11.2 trên chỉ áp dụng đối với xã chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; trường hợp có xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì áp dụng theo quy định tại Thông tư số 18/2013/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2013. 

	 
	- Hạng mục công việc quy định tại các Điểm 11.3, 11.4 trên chỉ áp dụng đối với xã, huyện, tỉnh chưa có điều kiện khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu địa chính trong quản lý

	 
	- Đối với các hồ sơ không đủ điều kiện cấp GCN thì được tính các công việc 1, 2, 3 và 4.

	 
	- Trường hợp có kê khai đăng ký nhưng không thuộc trường hợp phải cấp GCN thì được tính bằng 50% mức bình quân đối với trường hợp cấp GCN quy định trên.

	 
	- Trường hợp có kê khai đăng ký, nhưng người sử dụng đất không có nhu cầu cấp GCN hoặc sau khi xét duyệt không đủ điều kiện được cấp GCN thì được tính bằng 90% mức bình quân đối với trường hợp cấp GCN quy định trên.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận lần đầu đồng loạt đối với hộ gia đình, cá nhân ở phường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Công việc thực hiện ở phường (hạng mục công việc 3, 13)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	5.000 
hồ sơ
	2
	803.201.245
	138.834.000
	8.451.041
	213.500
	496.800
	951.196.586
	142.679.488
	1.093.876.074

	 
	 
	5.000 
hồ sơ
	3
	876.145.920
	138.834.000
	9.390.046
	213.500
	496.800
	1.025.080.266
	153.762.040
	1.178.842.305

	 
	 
	5.000 
hồ sơ
	4
	956.126.230
	138.834.000
	10.329.050
	213.500
	496.800
	1.105.999.580
	165.899.937
	1.271.899.517

	 
	 
	5.000 
hồ sơ
	5
	1.044.395.170
	138.834.000
	11.268.055
	213.500
	496.800
	1.195.207.525
	179.281.129
	1.374.488.653

	Trong đó
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	UBND phường thẩm tra; xác minh ở thực địa; lập danh sách và công bố công khai; tiếp nhận và xem xét, giải đáp ý kiến góp ý; xác nhận đơn đề nghị cấp GCN
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Thẩm tra hiện trạng sử dụng, tình trạng pháp lý (nguồn gốc, thời điểm sử dụng, tình trạng tranh chấp, điều kiện quy hoạch) của hồ sơ, phân loại hồ sơ
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Lao động kỹ thuật
	5.000 hồ sơ
	2
	540.030.500
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Lao động phổ thông
	 
	2
	85.000.000
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Lao động kỹ thuật
	5.000 hồ sơ
	3
	594.033.550
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Lao động phổ thông
	 
	3
	93.500.000
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Lao động kỹ thuật
	5.000 hồ sơ
	4
	653.436.905
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Lao động phổ thông
	 
	4
	102.800.000
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Lao động kỹ thuật
	5.000 hồ sơ
	5
	718.558.230
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Lao động phổ thông
	 
	5
	113.000.000
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Thẩm tra tình trạng thửa đất ngoài thực địa (10% hồ sơ)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động kỹ thuật
	5.000 hồ sơ
	2
	79.416.250
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động phổ thông
	 
	2
	25.000.000
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động kỹ thuật
	5.000 hồ sơ
	3
	87.357.875
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động phổ thông
	 
	3
	27.500.000
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động kỹ thuật
	5.000 hồ sơ
	4
	95.934.830
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động phổ thông
	 
	4
	30.200.000
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động kỹ thuật
	5.000 hồ sơ
	5
	105.782.445
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động phổ thông
	 
	5
	33.300.000
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Lập danh sách và công bố công khai kết quả kiểm tra
	5.000 hồ sơ
	2 - 5
	11.100.375
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Nhận các ý kiến góp ý, xem xét giải đáp ý kiến góp ý (10% số hồ sơ)
	5.000 hồ sơ
	2 - 5
	10.246.500
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Hoàn thiện hồ sơ đối với các trường hợp có ý kiến góp ý, xác nhận vào đơn đề nghị cấp GCN; chuyển hồ sơ cho VPĐK
	5.000 hồ sơ
	2 - 5
	51.232.500
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nhận bản sao hồ sơ địa chính; bản đồ địa chính
	5.000 hồ sơ
	2 - 5
	1.175.120
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Công việc thực hiện tại VPĐK cấp huyện (hạng mục công việc 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 12)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	5.000 
hồ sơ
	2 - 5
	574.519.500
	48.385.080
	8.837.339
	9.938.450
	19.131.630
	660.811.999
	99.121.800
	759.933.799

	Trong đó
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Công việc chuẩn bị
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Chuẩn bị địa điểm, các tài liệu, bản đồ, mẫu đơn đề nghị cấp GCN, danh sách cấp mới GCN
	Phường
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động kỹ thuật
	Phường
	2 - 5
	14.653.200
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động phổ thông
	 
	2 - 5
	2.000.000
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách về cấp GCN
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động kỹ thuật
	Phường
	2 - 5
	2.937.800
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động phổ thông
	 
	2 - 5
	2.000.000
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cấp GCN
	5.000 hồ sơ
	2 - 5
	79.416.250
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhận hồ sơ đề nghị cấp GCN
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ; hướng dẫn bổ sung hồ sơ và hướng dẫn lập lại hồ sơ
	5.000 hồ sơ
	2 - 5
	79.416.250
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Viết giấy biên nhận (hoặc trả lại hồ sơ), vào sổ theo dõi nhận, trả hồ sơ
	5.000 hồ sơ
	2 - 5
	14.689.000
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp GCN;  xác nhận vào đơn (điều kiện và căn cứ pháp lý cấp giấy) 
	5.000 hồ sơ
	2 - 5
	142.597.125
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Trích lục thửa đất bằng công nghệ tin học
	5.000 hồ sơ
	2 - 5
	31.766.600
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Lập phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính, gửi cơ quan thuế, nhận thông báo nghĩa vụ tài chính, gửi thông báo cho NSDĐ, nhận hóa đơn nghĩa vụ tài chính
	5.000 hồ sơ
	2 - 5
	56.355.750
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nhập thông tin thuộc tính thửa đất vào máy tính theo kết quả kê khai đăng ký, xét duyệt, cấp GCN ở các cấp
	5.000 hồ sơ
	2 - 5
	52.086.375
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Viết GCN bằng công nghệ tin học
	5.000 hồ sơ
	2 - 5
	38.119.800
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Trích sao hồ sơ địa chính cũ (nếu có), lập tờ trình và gửi hồ sơ, GCN,  hợp đồng thuê đất đến cơ quan TNMT có thẩm quyền; lập hồ sơ theo dõi việc gửi tài liệu
	5.000 hồ sơ
	2 - 5
	16.892.350
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nhận lại hồ sơ, GCN, hợp đồng thuê đất; lập và sao sổ cấp GCN; sao GCN
	5.000 hồ sơ
	2 - 5
	25.705.750
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Nhận lại hồ sơ; gửi bản sao HSĐC về phường; trả GCN; hợp đồng thuê đất; thu lệ phí cấp giấy, nộp kho bạc
	5.000 hồ sơ
	2 - 5
	15.883.250
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Công việc thực hiện tại VPĐK cấp tỉnh (hạng mục công việc 11)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	5.000 hồ sơ
	2 - 5
	106.314.185
	31.312.440
	1.448.904
	3.204.400
	7.581.996
	149.861.925
	22.479.289
	172.341.214

	Trong đó
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Lập hồ sơ địa chính
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Chỉnh lý BĐĐC và sổ mục kê theo GCN
	5.000 hồ sơ
	2 - 5
	48.665.000
	
	
	
	
	
	
	

	11.2
	Chỉnh lý, bổ sung, đồng bộ dữ liệu địa chính trong máy tính theo kết quả cấp GCN
	5.000 hồ sơ
	2 - 5
	38.932.000
	
	
	
	
	
	
	

	11.3
	Lập sổ địa chính (khoảng 27 quyển) bằng công nghệ tin học cho cấp phường
	5.000 hồ sơ
	2 - 5
	14.515.875
	
	
	
	
	
	
	

	11.4
	In bản đồ địa chính (60 tờ/bộ x 03 bộ), sổ mục kê (03 quyển x 03 bộ) sau cấp GCN
	Phường
	2 - 5
	1.024.650
	
	
	
	
	
	
	

	11.5
	Bàn giao HSĐC cho cấp huyện
	5.000 hồ sơ
	2 - 5
	3.176.660
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú 2:
	- Khi số lượng hồ sơ đăng ký đất, số hồ sơ đăng ký cả tài sản gắn liền với đất, số GCN cần cấp nhiều hơn hoặc ít hơn số lượng quy định trên đây thì điều chỉnh lại đơn giá theo tỷ lệ tương ứng với số lượng thay đổi.

	 
	- Khi số tờ bản đồ, số lượng sổ địa chính, sổ mục kê thay đổi thì tính lại đơn giá nhân công theo tỷ lệ tương ứng với số lượng thay đổi.

	 
	- Đơn giá dụng cụ ở phường tính cho trường hợp "Thẩm tra tình trạng thửa đất ngoài thực địa" là 25% số thửa (1.250 thửa/phường). Khi thay đổi số lượng thửa phải thẩm tra thì cứ 100 thửa tính thêm 0,03 đơn giá dụng cụ ở phường.

	 
	- Trường hợp nhiều thửa đất nông nghiệp lập chung trong 01 hồ sơ và cấp chung trong một giấy chứng nhận thì ngoài mức nhân công được tính ở trên, các thửa đất tăng thêm được tính mức bằng 0,30 lần mức nhân công đối với các công việc 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11.

	 
	- Trường hợp nhiều thửa đất nông nghiệp được cấp chung trong một GCN thì ngoài mức dụng cụ, thiết bị được tính ở trên cứ mỗi thửa đất tăng thêm được tính thêm 0,3 lần mức dụng cụ, thiết bị cho cấp phường và VPĐK cấp huyện.

	 
	- Hạng mục công việc quy định tại các Điểm 7, 11.1, 11.2 trên chỉ áp dụng đối với phường chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; trường hợp có xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì áp dụng theo quy định tại Thông tư số 18/2013/TT-BTNMT để tính trong phần công việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

	 
	- Hạng mục công việc quy định tại các Điểm 11.3, 11.4 trên chỉ áp dụng đối với đơn vị cấp xã, huyện, tỉnh chưa có điều kiện khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu địa chính trong quản lý.

	 
	- Đối với các hồ sơ không đủ điều kiện cấp GCN thì được tính các công việc 1, 2, 3 và 4.

	 
	- Trường hợp có kê khai đăng ký nhưng không thuộc trường hợp phải cấp GCN thì được tính bằng 50% mức bình quân đối với trường hợp cấp GCN quy định trên.

	 
	- Trường hợp có kê khai đăng ký nhưng người sử dụng đất không có nhu cầu cấp GCN hoặc sau khi xét duyệt không đủ điều kiện được cấp GCN thì được tính bằng 90% mức bình quân đối với trường hợp cấp GCN quy định trên.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận lần đầu đơn lẻ từng hộ gia đình, cá nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.1
	Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Công việc thực hiện ở cấp xã (hạng mục công việc 1, 2, 3 và 4)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Hồ sơ 
	1
	498.752
	7.056
	5.555
	411
	956
	512.730
	76.910
	589.640

	 
	 
	Hồ sơ 
	2
	519.635
	7.056
	5.555
	411
	956
	533.613
	80.042
	613.655

	 
	 
	Hồ sơ 
	3
	544.695
	7.056
	5.555
	411
	956
	558.673
	83.801
	642.474

	 
	 
	Hồ sơ 
	4
	569.755
	7.056
	5.555
	411
	956
	583.733
	87.560
	671.293

	 
	 
	Hồ sơ 
	5
	598.992
	7.056
	5.555
	411
	956
	612.970
	91.945
	704.915

	Trong đó
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Công việc chuẩn bị và hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cấp GCN
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Chuẩn bị các tài liệu, bản đồ, mẫu đơn đề nghị cấp GCN
	Hồ sơ
	1 - 5
	1.469
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cấp GCN
	Hồ sơ
	1 - 5
	22.034
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhận hồ sơ đề nghị cấp GCN
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ; hướng dẫn bổ sung hoặc lập lại hồ sơ
	Hồ sơ
	1 - 5
	14.689
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Viết giấy biên nhận (hoặc trả lại hồ sơ), vào sổ theo dõi nhận, trả hồ sơ
	Hồ sơ
	1 - 5
	2.938
	
	
	
	
	
	
	

	3
	UBND cấp xã kiểm tra, công bố công khai, xác nhận vào đơn, gửi hồ sơ cho VPĐKQSDĐ, cập nhật chỉnh lý HSĐC
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Thẩm tra tình trạng pháp lý của hồ sơ (nguồn gốc, thời điểm xây dựng, điều kiện quy hoạch, tình trạng tranh chấp), phân loại hồ sơ
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động kỹ thuật
	Hồ sơ
	1 - 5
	127.066
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động phổ thông
	 
	 
	20.000
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Thẩm tra, xác minh tình trạng thửa đất, tài sản gắn liền với đất ở thực địa; kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản trong trường hợp chưa có xác nhận của pháp nhân hành nghề về đo đạc
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động kỹ thuật
	Hồ sơ
	1
	158.833
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động phổ thông
	 
	1
	50.000
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động kỹ thuật
	Hồ sơ
	2
	174.716
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động phổ thông
	 
	2
	55.000
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động kỹ thuật
	Hồ sơ
	3
	193.776
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động phổ thông
	 
	3
	61.000
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động kỹ thuật
	Hồ sơ
	4
	212.836
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động phổ thông
	 
	4
	67.000
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động kỹ thuật
	Hồ sơ
	5
	235.072
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động phổ thông
	 
	5
	74.000
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Công bố công khai kết quả kiểm tra hồ sơ
	Hồ sơ
	1 - 5
	8.813
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Nhận các ý kiến góp ý, xem xét các ý kiến góp ý, trả lời ý kiến góp ý
	Hồ sơ
	1 - 5
	14.689
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Xác nhận vào đơn đề nghị cấp GCN; gửi hồ sơ đề nghị cấp GCN lên VPĐK
	Hồ sơ
	1 - 5
	36.723
	
	
	
	
	
	
	

	3.6
	Nhận bản thông báo cấp GCN; cập nhật bổ sung HSĐC, BĐĐC
	Hồ sơ
	1 - 5
	7.345
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhận thông báo nghĩa vụ tài chính, chuyển thông báo nghĩa vụ tài chính; nhận bản sao hóa đơn nghĩa vụ tài chính để chuyển vào lưu trữ; nhận và trao GCN, thu và nộp lệ phí cấp giấy
	Hồ sơ
	1 - 5
	34.155
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Công việc thực hiện tại VPĐK cấp huyện (hạng mục công việc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Hồ sơ 
	1-5
	235.675
	27.321
	5.525
	4.704
	9.289
	282.515
	42.377
	324.892

	Trong đó
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Kiểm tra hồ sơ, lập phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý tài sản, xác nhận vào đơn (điều kiện và căn cứ pháp lý cấp GCN)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Nhận hồ sơ do cấp xã gửi, kiểm tra hồ sơ (tính đầy đủ, tình trạng pháp lý)
	Hồ sơ
	1 - 5
	8.539
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Lập phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý về tài sản; gửi, nhận phiếu lấy ý kiến; xác định, xác nhận điều kiện và cơ sở pháp lý cấp GCN vào đơn
	Hồ sơ
	1 - 5
	68.310
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Trích lục thửa đất bằng công nghệ tin học
	Hồ sơ
	1 - 5
	0
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Lập phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính, gửi cơ quan thuế, nhận và gửi thông báo nghĩa vụ tài chính
	Hồ sơ
	1 - 5
	34.155
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nhập thông tin thuộc tính thửa đất vào máy tính
	Hồ sơ
	1 - 5
	28.178
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Viết GCN bằng công nghệ tin học
	Hồ sơ
	1 - 5
	15.883
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Trích sao hồ sơ địa chính cũ (nếu có), lập tờ trình, hợp đồng cho thuê đất (nếu có); kiểm tra rà soát hồ sơ; gửi hồ sơ đề nghị cấp GCN đến cơ quan TNMT có thẩm quyền, lập sổ theo dõi chuyển hồ sơ
	Hồ sơ
	1 - 5
	51.233
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Nhận lại hồ sơ, GCN, nhập thông tin vào sổ cấp giấy, sao GCN để lưu và gửi cho cơ quan quản lý tài sản; cập nhật HSĐC; lập và gửi thông báo biến động về cho cấp xã
	Hồ sơ
	1 - 5
	29.378
	
	
	
	
	
	
	

	III.2
	Trường hợp nộp hồ sơ tại VPĐK cấp huyện
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Công việc thực hiện ở cấp xã (hạng mục công việc 3)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Hồ sơ 
	1
	423.468
	1.972
	3.389
	136
	300
	429.265
	64.390
	493.654

	 
	 
	Hồ sơ 
	2
	444.351
	1.972
	3.389
	136
	300
	450.148
	67.522
	517.670

	 
	 
	Hồ sơ 
	3
	469.411
	1.972
	3.389
	136
	300
	475.208
	71.281
	546.489

	 
	 
	Hồ sơ 
	4
	494.471
	1.972
	3.389
	136
	300
	500.268
	75.040
	575.308

	 
	 
	Hồ sơ 
	5
	523.708
	1.972
	3.389
	136
	300
	529.504
	79.426
	608.930

	Trong đó
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	UBND cấp xã kiểm tra, công bố công khai, xác nhận vào đơn, gửi hồ sơ cho VPĐKQSDĐ, cập nhật chỉnh lý HSĐC
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Thẩm tra tình trạng pháp lý của hồ sơ (nguồn gốc, thời điểm xây dựng, điều kiện quy hoạch, tình trạng tranh chấp), phân loại hồ sơ
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động kỹ thuật
	 
	1 - 5
	127.066
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động phổ thông
	 
	 
	20.000
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Thẩm tra, xác minh tình trạng thửa đất, tài sản gắn liền với đất ở thực địa; kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản trong trường hợp chưa có xác nhận của pháp nhân hành nghề về đo đạc
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động kỹ thuật
	 
	1
	158.833
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động phổ thông
	 
	1
	50.000
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động kỹ thuật
	 
	2
	174.716
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động phổ thông
	 
	2
	55.000
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động kỹ thuật
	 
	3
	193.776
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động phổ thông
	 
	3
	61.000
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động kỹ thuật
	 
	4
	212.836
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động phổ thông
	 
	4
	67.000
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động kỹ thuật
	 
	5
	235.072
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động phổ thông
	 
	5
	74.000
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Công bố công khai kết quả kiểm tra hồ sơ
	 
	1 - 5
	8.813
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Nhận các ý kiến góp ý, xem xét các ý kiến góp ý, trả lời ý kiến góp ý
	 
	1 - 5
	14.689
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Xác nhận vào đơn đề nghị cấp GCN; gửi hồ sơ đề nghị cấp GCN lên VPĐK
	 
	1 - 5
	36.723
	
	
	
	
	
	
	

	3.6
	Nhận bản thông báo cấp GCN; cập nhật bổ sung HSĐC, BĐĐC
	 
	1 - 5
	7.345
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Công việc thực hiện tại VPĐK cấp huyện (hạng mục công việc 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Hồ sơ 
	1 - 5
	310.960
	32.405
	7.692
	4.980
	9.943
	365.979
	54.897
	420.876

	Trong đó
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Công việc chuẩn bị và hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cấp GCN
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Chuẩn bị các tài liệu, bản đồ, mẫu đơn đề nghị cấp GCN
	 
	1 - 5
	1.469
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cấp GCN
	 
	1 - 5
	22.034
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhận hồ sơ đề nghị cấp GCN
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ; hướng dẫn bổ sung hoặc lập lại hồ sơ
	 
	1 - 5
	14.689
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Viết giấy biên nhận (hoặc trả lại hồ sơ), vào sổ theo dõi nhận, trả hồ sơ
	 
	1 - 5
	2.938
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhận thông báo nghĩa vụ tài chính, chuyển thông báo nghĩa vụ tài chính; nhận bản sao hóa đơn nghĩa vụ tài chính để chuyển vào lưu trữ; nhận và trao GCN, thu và nộp lệ phí cấp giấy
	 
	1 - 5
	34.155
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Kiểm tra hồ sơ, lập phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý tài sản, xác nhận vào đơn (điều kiện và căn cứ pháp lý cấp GCN)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Nhận hồ sơ do cấp xã gửi, kiểm tra hồ sơ (tính đầy đủ, tình trạng pháp lý)
	 
	1 - 5
	8.539
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Lập phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý về tài sản; gửi, nhận phiếu lấy ý kiến; xác định, xác nhận điều kiện và cơ sở pháp lý cấp GCN vào đơn
	 
	1 - 5
	68.310
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Trích lục thửa đất bằng công nghệ tin học
	 
	1 - 5
	0
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Lập phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính, gửi cơ quan thuế, nhận và gửi thông báo nghĩa vụ tài chính
	 
	1 - 5
	34.155
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nhập thông tin thuộc tính thửa đất vào máy tính
	 
	1 - 5
	28.178
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Viết GCN bằng công nghệ tin học
	 
	1 - 5
	15.883
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Trích sao hồ sơ địa chính cũ (nếu có), lập tờ trình, hợp đồng cho thuê đất (nếu có); kiểm tra rà soát hồ sơ; gửi hồ sơ đề nghị cấp GCN đến cơ quan TNMT có thẩm quyền, lập sổ theo dõi chuyển hồ sơ
	 
	1 - 5
	51.233
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Nhận lại hồ sơ, GCN, nhập thông tin vào sổ cấp giấy, sao GCN để lưu và gửi cho cơ quan quản lý tài sản; cập nhật HSĐC; lập và gửi thông báo biến động về cho cấp xã
	 
	1 - 5
	29.378
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú 3:
	- Trường hợp có kê khai đăng ký, nhưng người sử dụng đất không có nhu cầu cấp GCN hoặc sau khi xét duyệt không đủ điều kiện được cấp GCN thì được tính bằng 90% mức đối với trường hợp cấp GCN quy định trên.

	 
	- Hạng mục công việc quy định tại Điểm 8 trên chỉ áp dụng đối với đơn vị cấp xã chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; trường hợp có xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì áp dụng theo quy định tại Thông tư số 18/2013/TT-BTNMT.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với tổ chức
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Công việc thực hiện ở cấp xã (hạng mục công việc 8)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Hồ sơ 
	1 - 5
	3.085
	1.167
	63
	0
	0
	4.315
	647
	4.963

	Trong đó
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Cấp xã nhận thông báo cập nhật HSĐC, cập nhật vào HSĐC
	Hồ sơ
	1 - 5
	3.085
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Công việc thực hiện tại VPĐK cấp tỉnh (hạng mục công việc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Hồ sơ 
	1
	1.119.759
	31.587
	11.928
	11.391
	25.927
	1.200.592
	180.089
	1.380.681

	 
	 
	Hồ sơ 
	2
	1.151.525
	31.587
	11.928
	11.391
	25.927
	1.232.358
	184.854
	1.417.212

	 
	 
	Hồ sơ 
	3
	1.186.468
	31.587
	11.928
	11.391
	25.927
	1.267.302
	190.095
	1.457.397

	 
	 
	Hồ sơ 
	4
	1.224.588
	31.587
	11.928
	11.391
	25.927
	1.305.421
	195.813
	1.501.235

	 
	 
	Hồ sơ 
	5
	1.265.885
	31.587
	11.928
	11.391
	25.927
	1.346.718
	202.008
	1.548.725

	Trong đó
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Công việc chuẩn bị và hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cấp GCN
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Chuẩn bị các tài liệu, bản đồ, mẫu đơn đề nghị cấp GCN
	Hồ sơ
	1 - 5
	1.469
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cấp GCN, hướng dẫn rà soát hiện trạng sử dụng đất
	Hồ sơ
	1 - 5
	22.034
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ; hướng dẫn bổ sung hoặc lập lại hồ sơ; viết giấy biên nhận (hoặc trả lại hồ sơ), vào sổ theo dõi nhận, trả hồ sơ
	Hồ sơ
	1 - 5
	51.233
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Kiểm tra hồ sơ, chuyển thông tin cho cơ quan thuế
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Thẩm tra hiện trạng sử dụng, tình trạng pháp lý (nguồn gốc, thời điểm sử dụng, điều kiện quy hoạch tình trạng tranh chấp; nguồn gốc tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng - nếu có) 
	Hồ sơ
	1-5
	317.665
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Thẩm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất, xác minh tình trạng thửa đất, tài sản gắn liền với đất ở thực địa; kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản trong trường hợp chưa có xác nhận của pháp nhân hành nghề đo đạc, xây dựng
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động kỹ thuật
	Hồ sơ
	1
	317.665
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động kỹ thuật
	Hồ sơ
	2
	349.432
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động kỹ thuật
	Hồ sơ
	3
	384.375
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động kỹ thuật
	Hồ sơ
	4
	422.494
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động kỹ thuật
	Hồ sơ
	5
	463.791
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Lập phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý về tài sản (nếu cần xác minh thêm thông tin); gửi, nhận phiếu lấy ý kiến; xác định, xác nhận điều kiện và căn cứ pháp lý cấp GCN
	Hồ sơ
	1 - 5
	119.543
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Trích lục thửa đất từ BĐĐC, các loại bản đồ, sơ đồ khác
	Hồ sơ
	1 - 5
	0
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Lập phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính, gửi cơ quan thuế, nhận và gửi thông báo nghĩa vụ tài chính, nhận lại hóa đơn nghĩa vụ tài chính
	Hồ sơ
	1 - 5
	29.378
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhập thông tin thuộc tính thửa đất vào máy tính
	Hồ sơ
	1 - 5
	28.178
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Trích sao hồ sơ địa chính, viết GCN, lập tờ trình, hợp đồng cho thuê đất (nếu có) và chuẩn bị hồ sơ trình cấp GCN; kiểm tra rà soát; gửi hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền, lập sổ theo dõi chuyển hồ sơ
	Hồ sơ
	1 - 5
	170.775
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nhận lại hồ sơ, GCN, sao GCN để lưu và gửi cho cơ quan quản lý tài sản, cập nhật vào sổ cấp GCN, trả GCN, thu lệ phí, nộp kho bạc
	Hồ sơ
	1 - 5
	51.233
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Cập nhật, hoàn thiện hồ sơ địa chính theo GCN, lập và gửi thông báo cập nhật HSĐC cho cấp xã
	Hồ sơ
	1 - 5
	10.588
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú 4:
	- Trường hợp kê khai đăng ký nhưng không thuộc trường hợp phải cấp GCN thì được tính bằng 50% mức đối với trường hợp cấp GCN quy định trên đây.

	 
	- Trường hợp kê khai đăng ký nhưng người sử dụng đất không có nhu cầu cấp GCN hoặc sau khi xét duyệt không đủ điều kiện được cấp GCN thì được tính bằng 90% mức đối với trường hợp cấp GCN quy định trên.

	 
	- Hạng mục công việc quy định tại Điểm 4 trên chỉ áp dụng đối với xã chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; trường hợp có xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì áp dụng theo quy định tại Thông tư số 18/2013/TT-BTNMT.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	Đăng ký, cấp đổi giấy chứng nhận đồng loạt tại xã, thị trấn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Công việc thực hiện ở cấp xã (hạng mục công việc 1, 2, 3, 4, 13)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	8.000 
hồ sơ
	1
	568.054.070
	181.244.520
	8.247.503
	89.710
	169.464
	757.805.267
	113.670.790
	871.476.057

	 
	 
	8.000 
hồ sơ
	2
	643.233.770
	181.244.520
	8.732.650
	89.710
	169.464
	833.470.114
	125.020.517
	958.490.631

	 
	 
	8.000 
hồ sơ
	3
	733.449.410
	181.244.520
	9.702.944
	89.710
	169.464
	924.656.048
	138.698.407
	1.063.354.456

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Công việc chuẩn bị
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Chuẩn bị địa điểm, các tài liệu, bản đồ, mẫu đơn đề nghị cấp GCN, danh sách các trường hợp cấp đổi GCN
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động kỹ thuật
	Xã
	1 - 3
	14.653.200
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động phổ thông
	 
	1 - 3
	2.000.000
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách về cấp GCN
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động kỹ thuật
	Xã
	1 - 3
	2.937.800
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động phổ thông
	 
	1 - 3
	2.000.000
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cấp  đổi GCN
	8.000 
hồ sơ
	1 - 3
	63.533.000
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhận hồ sơ đề nghị cấp đổi GCN
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ; hướng dẫn bổ sung hoặc lập lại hồ sơ (nếu cần thiết)
	8.000 
hồ sơ
	1 - 3
	79.416.250
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Viết giấy biên nhận (hoặc trả lại hồ sơ), vào sổ theo dõi nhận, trả hồ sơ
	8.000 
hồ sơ
	1 - 3
	23.502.400
	
	
	
	
	
	
	

	3
	UBND cấp xã thẩm tra xác định trường hợp biến động ranh giới thửa đất, hiện trạng sử dụng đất (30% số hồ sơ phải thẩm tra)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Lao động kỹ thuật
	8.000 
hồ sơ
	1
	285.898.500
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Lao động phổ thông
	 
	1
	90.000.000
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Lao động kỹ thuật
	8.000 
hồ sơ
	2
	343.078.200
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Lao động phổ thông
	 
	2
	108.000.000
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Lao động kỹ thuật
	8.000 
hồ sơ
	3
	411.693.840
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Lao động phổ thông
	 
	3
	129.600.000
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Bàn giao hồ sơ cấp đổi GCN cho VPĐKQSDĐ
	8.000 
hồ sơ
	1 - 3
	2.937.800
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nhận bản sao HSĐC, bản đồ địa chính
	8.000 
hồ sơ
	1 - 3
	1.175.120
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Công việc thực hiện tại VPĐK cấp huyện (hạng mục công việc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	8.000 
hồ sơ 
	1 - 3
	352.357.650
	86.690.520
	7.688.581
	9.015.039
	14.617.892
	470.369.682
	70.555.452
	540.925.134

	Trong đó
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp GCN;  xác nhận lý do thay đổi vào đơn
	8.000 
hồ sơ
	1 - 3
	85.387.500
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Trích lục bằng công nghệ tin học
	8.000 
hồ sơ
	1 - 3
	31.766.600
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nhập thông tin thuộc tính thửa đất vào máy tính theo kết quả kê khai đăng ký, xét duyệt, cấp GCN ở các cấp
	8.000 
hồ sơ
	1 - 3
	85.387.500
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Viết GCN bằng công nghệ tin học
	8.000 
GCN
	1 - 3
	63.533.000
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Trích sao hồ sơ địa chính cũ, lập tờ trình và gửi  hồ sơ, GCN,  hợp đồng thuê đất đến cơ quan TNMT có thẩm quyền; lập hồ sơ theo dõi việc gửi tài liệu
	8.000 
hồ sơ
	1 - 3
	30.739.500
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nhận lại hồ sơ, GCN, hợp đồng thuê đất; lập và sao sổ cấp GCN; sao GCN
	8.000 
hồ sơ
	1 - 3
	39.660.300
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Nhận và gửi HSĐC, bản sao sổ cấp GCN và GCN cho xã; nhận lệ phí cấp GCN, nộp kho bạc
	8.000 
hồ sơ
	1 - 3
	15.883.250
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Công việc thực hiện tại VPĐK cấp tỉnh (hạng mục công việc 11)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	8.000 
hồ sơ
	1 - 3
	125.780.185
	26.408.160
	2.531.295
	4.281.530
	8.300.976
	167.302.146
	25.095.322
	192.397.468

	Trong đó
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Lập hồ sơ địa chính
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Chỉnh lý BĐĐC và sổ mục kê theo GCN
	8.000 
hồ sơ
	1 - 3
	58.398.000
	
	
	
	
	
	
	

	11.2
	Chỉnh lý, bổ sung, đồng bộ dữ liệu địa chính trong máy tính theo kết quả cấp GCN
	8.000 
hồ sơ
	1 - 3
	48.665.000
	
	
	
	
	
	
	

	11.3
	Lập sổ địa chính (khoảng 27 quyển) bằng công nghệ tin học cho cấp xã, huyện chưa có cơ sở dữ liệu để sử dụng 
	8.000 
hồ sơ
	1 - 3
	14.515.875
	
	
	
	
	
	
	

	11.4
	In bản đồ địa chính sau cấp GCN thành 03 bộ (60 tờ/bộ x 03 bộ)
	Xã
	1 - 3
	1.024.650
	
	
	
	
	
	
	

	11.5
	Bàn giao HSĐC cho cấp huyện
	8.000 
hồ sơ
	1 - 3
	3.176.660
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú 5:
	- Khi số hồ sơ đăng ký đối với đất, số hồ sơ đăng ký cả tài sản gắn liền với đất, số GCN nhiều hơn hoặc ít hơn số lượng quy định trên đây thì điều chỉnh lại đơn giá theo tỷ lệ tương ứng với số lượng thay đổi.

	 
	- Đơn giá dụng cụ cấp xã tính cho trường hợp "Thẩm tra tình trạng thửa đất ngoài thực địa" là 30% số thửa (2.400 thửa/xã). Khi thay đổi số lượng thửa phải thẩm tra thì cứ 100 thửa tính thêm 0,03 đơn giá dụng cụ cấp xã.

	 
	- Trường hợp nhiều thửa đất nông nghiệp lập chung trong 01 hồ sơ và cấp chung trong một giấy chứng nhận thì ngoài mức nhân công được tính ở trên, các thửa đất tăng thêm được tính mức bằng 0,30 lần mức nhân công đối với các công việc 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11.

	 
	- Trường hợp nhiều thửa đất nông nghiệp được cấp chung trong một GCN thì ngoài mức dụng cụ, thiết bị được tính ở trên cứ mỗi thửa đất tăng thêm được tính bằng 0,20 mức dụng cụ, thiết bị đối với cấp xã và 0,30 mức dụng cụ, thiết bị đối với VPĐK cấp huyện.

	 
	- Hạng mục công việc quy định tại các Điểm 7, 11.1, 11.2 trên chỉ áp dụng đối với xã, thị trấn chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; trường hợp có xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì áp dụng theo quy định tại Thông tư số 18/2013/TT-BTNMT để tính trong phần công việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

	 
	- Hạng mục công việc quy định tại các Điểm 11.3, 11.4 trên chỉ áp dụng đối với đơn vị cấp xã, huyện, tỉnh chưa có điều kiện khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu địa chính trong quản lý.

	 
	- Trường hợp thửa đất chưa cấp GCN hoặc đã cấp GCN mà có thay đổi về mục đích sử dụng đất, ranh giới thửa đất thì áp dụng theo đơn giá như đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận đồng loạt lần đầu (mức quy định tại Mục I Đơn giá này).

	 
	- Trường hợp cấp đổi GCN đối với thửa đất có biến động khác về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (chuyển quyền sử dụng đất, thay đổi về tài sản gắn liền với đất,...) thì mức nhân công quy định tại Điểm 5 trên được tính bằng 1,50 lần.

	 
	- Trường hợp có kê khai đăng ký, nhưng người sử dụng đất không đổi GCN hoặc sau khi xét duyệt không đủ điều kiện cấp đổi GCN thì được tính bằng 90% mức bình quân đối với trường hợp cấp đổi GCN trên đây.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VI
	Đăng ký, cấp đổi giấy chứng nhận đồng loạt tại phường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Công việc thực hiện ở phường (hạng mục công việc 13)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	5.000 hồ sơ
	2 - 5
	1.175.120
	0
	0
	0
	0
	1.175.120
	176.268
	1.351.388

	Trong đó
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nhận bản sao HSĐC, bản đồ địa chính
	5.000 hồ sơ
	2 - 5
	1.175.120
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Công việc thực hiện tại VPĐK cấp huyện (hạng mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 12)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	5.000 hồ sơ
	2
	779.887.450
	174.318.480
	12.067.145
	7.459.309
	13.033.514
	986.765.897
	148.014.885
	1.134.780.782

	 
	 
	5.000 hồ sơ
	3
	842.537.200
	174.318.480
	12.067.145
	7.459.309
	13.033.514
	1.049.415.647
	157.412.347
	1.206.827.994

	 
	 
	5.000 hồ sơ
	4
	917.716.900
	174.318.480
	12.067.145
	7.459.309
	13.033.514
	1.124.595.347
	168.689.302
	1.293.284.649

	 
	 
	5.000 hồ sơ
	5
	1.007.932.540
	174.318.480
	12.067.145
	7.459.309
	13.033.514
	1.214.810.987
	182.221.648
	1.397.032.635

	Trong đó
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Công việc chuẩn bị
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Chuẩn bị địa điểm, các tài liệu, bản đồ, mẫu đơn đề nghị cấp GCN, danh sách các trường hợp cấp đổi GCN
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động kỹ thuật
	Phường
	2 - 5
	14.653.200
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động phổ thông
	 
	 
	2.000.000
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách về cấp GCN
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động kỹ thuật
	Phường
	2 - 5
	2.937.800
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động phổ thông
	 
	 
	2.000.000
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cấp  đổi GCN
	5.000 hồ sơ
	2 - 5
	79.416.250
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhận hồ sơ đề nghị cấp đổi GCN
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ; hướng dẫn bổ sung hoặc lập lại hồ sơ (nếu cần thiết)
	5.000 hồ sơ
	2 - 5
	79.416.250
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Viết giấy biên nhận (hoặc trả lại hồ sơ), vào sổ theo dõi nhận, trả hồ sơ
	5.000 hồ sơ
	2 - 5
	14.689.000
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thẩm tra xác định trường hợp biến động ranh giới thửa đất, hiện trạng sử dụng đất (30% số hồ sơ)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Lao động kỹ thuật
	5.000 hồ sơ
	2
	238.248.750
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Lao động phổ thông
	 
	2
	75.000.000
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Lao động kỹ thuật
	5.000 hồ sơ
	3
	285.898.500
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Lao động phổ thông
	 
	3
	90.000.000
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Lao động kỹ thuật
	5.000 hồ sơ
	4
	343.078.200
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Lao động phổ thông
	 
	4
	108.000.000
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Lao động kỹ thuật
	5.000 hồ sơ
	5
	411.693.840
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Lao động phổ thông
	 
	5
	129.600.000
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Bàn giao hồ sơ cấp đổi GCN cho VPĐK
	5.000 hồ sơ
	2 - 5
	2.937.800
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp GCN;  xác nhận lý do thay đổi vào đơn
	5.000 hồ sơ
	2 - 5
	85.387.500
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Trích lục bản đồ bằng công nghệ tin học
	5.000 hồ sơ
	2 - 5
	31.766.600
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nhập thông tin thuộc tính thửa đất vào máy tính theo kết quả kê khai đăng ký, xét duyệt, cấp GCN ở các cấp
	5.000 hồ sơ
	2 - 5
	52.086.375
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Viết GCN bằng công nghệ tin học
	5.000 hồ sơ
	2 - 5
	38.119.800
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Trích sao hồ sơ địa chính, lập tờ trình và gửi hồ sơ, GCN, hợp đồng cho thuê đất đến cơ quan TNMT có thẩm quyền; lập hồ sơ theo dõi việc gửi tài liệu
	5.000 hồ sơ
	2 - 5
	19.639.125
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nhận lại hồ sơ, GCN, hợp đồng cho thuê đất; lập và sao sổ cấp GCN; sao GCN
	5.000 hồ sơ
	2 - 5
	25.705.750
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Nhận và gửi HSĐC, bản sao sổ cấp GCN và GCN cho xã; nhận lệ phí cấp GCN, nộp kho bạc
	5.000 hồ sơ
	2 - 5
	15.883.250
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Công việc thực hiện tại VPĐK cấp tỉnh (hạng mục công việc 11)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	5.000 hồ sơ
	2 - 5
	106.314.185
	32.275.800
	1.690.025
	4.829.460
	8.812.128
	153.921.598
	23.088.240
	177.009.838

	Trong đó
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Lập hồ sơ địa chính
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Chỉnh lý BĐĐC và sổ mục kê theo GCN
	5.000 hồ sơ
	2 - 5
	48.665.000
	
	
	
	
	
	
	

	11.2
	Chỉnh lý, bổ sung, đồng bộ dữ liệu địa chính trong máy tính theo kết quả cấp GCN
	5.000 hồ sơ
	2 - 5
	38.932.000
	
	
	
	
	
	
	

	11.3
	Lập sổ địa chính (khoảng 27 quyển) bằng công nghệ tin học cho cấp xã, huyện chưa có cơ sở dữ liệu để sử dụng 
	5.000 hồ sơ
	2 - 5
	14.515.875
	
	
	
	
	
	
	

	11.4
	In bản đồ địa chính sau cấp GCN thành 03 bộ (60 tờ/bộ x 03 bộ)
	Phường
	2 - 5
	1.024.650
	
	
	
	
	
	
	

	11.5
	Bàn giao HSĐC cho cấp huyện
	5.000 hồ sơ
	2 - 5
	3.176.660
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú 6:
	- Khi số hồ sơ đăng ký đối với đất, đăng ký cả tài sản gắn liền với đất, số GCN nhiều hơn hoặc ít hơn số lượng quy định trên đây thì điều chỉnh lại đơn giá theo tỷ lệ tương ứng với số lượng thay đổi.

	 
	- Đơn giá dụng cụ ở phường tính cho trường hợp "Thẩm tra tình trạng thửa đất ngoài thực địa" là 30% số thửa (1.500 thửa/phường). Khi thay đổi số lượng thửa phải thẩm tra thì cứ 100 thửa tính thêm 0,03 đơn giá dụng cụ ở phường.

	 
	- Trường hợp nhiều thửa đất nông nghiệp lập chung trong 01 hồ sơ và cấp chung trong một giấy chứng nhận thì ngoài mức nhân công được tính ở trên, các thửa đất tăng thêm được tính mức bằng 0,30 lần mức nhân công đối với các công việc 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11.

	 
	- Trường hợp nhiều thửa đất nông nghiệp được cấp chung trong một GCN thì ngoài mức dụng cụ, thiết bị được tính ở trên cứ mỗi thửa đất tăng thêm được tính thêm 0,20 mức dụng cụ cho VPĐK cấp huyện và 0,20 mức thiết bị cho cấp phường và VPĐK cấp huyện.

	 
	- Hạng mục công việc quy định tại các Điểm 7, 11.1, 11.2 trên chỉ áp dụng đối với phường chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; trường hợp có xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì áp dụng theo quy định tại Thông tư số 18/2013/TT-BTNMT để tính trong phần công việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

	 
	- Hạng mục công việc quy định tại các Điểm 11.3, 11.4 trên chỉ áp dụng đối với đơn vị cấp xã, huyện, tỉnh chưa có điều kiện khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu địa chính trong quản lý.

	 
	- Trường hợp thửa đất chưa cấp GCN hoặc đã cấp GCN mà có thay đổi về mục đích sử dụng đất, ranh giới thửa đất thì áp dụng theo đơn giá như đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận đồng loạt lần đầu (mức quy định tại Mục I Đơn giá này).

	 
	- Trường hợp thửa đất đã cấp GCN mà phải làm thủ tục đăng ký biến động khác về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất gắn với cấp đổi GCN theo bản đồ mới thì áp dụng theo mức quy định tại Đơn giá này, trong đó mức nhân công quy định tại Điểm 5 được tính bằng 1,50 lần.

	 
	- Trường hợp có kê khai đăng ký nhưng người sử dụng đất không đổi GCN hoặc sau khi xét duyệt không đủ điều kiện cấp đổi GCN thì được tính bằng 90% mức bình quân đối với trường hợp cấp đổi GCN trên đây.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VII
	Đăng ký, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận riêng lẻ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VII.1
	Trường hợp nộp hồ sơ tại VPĐK cấp huyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Công việc thực hiện ở cấp xã (hạng mục công việc 9)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Hồ sơ 
	1 - 5
	2.203
	810
	44
	0
	0
	3.057
	459
	3.516

	Trong đó
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Cấp xã nhận thông báo biến động, chỉnh lý vào HSĐC
	Hồ sơ
	1 - 5
	2.203
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Công việc thực hiện tại VPĐK cấp huyện (hạng mục công việc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Hồ sơ 
	1 - 5
	316.190
	17.266
	5.047
	5.400
	10.783
	354.686
	53.203
	407.889

	Trong đó
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cấp lại, cấp đổi GCN, gồm hướng dẫn viết đơn, hướng dẫn lập hồ sơ
	Hồ sơ
	1 - 5
	22.034
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ; hướng dẫn bổ sung và hướng dẫn lập lại hồ sơ (nếu cần thiết); viết giấy biên nhận (hoặc trả lại hồ sơ) vào sổ theo dõi nhận, trả hồ sơ
	Hồ sơ
	1 - 5
	20.565
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Kiểm tra hồ sơ, đối chiếu với hồ sơ gốc, xác nhận vào đơn đề nghị cấp lại GCN
	Hồ sơ
	1 - 5
	127.066
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trích lục bằng công nghệ tin học
	Hồ sơ
	1 - 5
	0
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nhập thông tin thuộc tính thửa đất vào máy tính
	Hồ sơ
	1 - 5
	28.178
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Viết GCN bằng công nghệ tin học
	GCN
	1 - 5
	15.883
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Trích sao số liệu địa chính, dự thảo quyết định hủy GCN bị mất, lập và gửi tờ trình đề nghị hủy GCN cũ và cấp lại GCN mới kèm hồ sơ đề nghị cấp GCN đến cơ quan TNMT, lập sổ theo dõi hồ sơ
	Hồ sơ
	1 - 5
	51.233
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nhận lại hồ sơ, GCN, nhập thông tin vào hồ sơ địa chính, sổ cấp giấy, sao GCN để lưu và gửi cho cơ quan quản lý tài sản; gửi thông báo biến động cho cấp xã, trả GCN, thu lệ phí, nộp kho bạc
	Hồ sơ
	1-5
	51.233
	
	
	
	
	
	
	

	VII.2
	Trường hợp nộp hồ sơ tại VPĐK cấp tỉnh
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Công việc thực hiện cấp xã (hạng mục công việc 9)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Hồ sơ 
	1 - 5
	2.203
	810
	44
	0
	0
	3.057
	459
	3.516

	Trong đó
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Cấp xã nhận thông báo biến động, chỉnh lý vào HSĐC
	Hồ sơ
	1 - 5
	2.203
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Công việc thực hiện tại VPĐK cấp tỉnh (hạng mục công việc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Hồ sơ 
	1-5
	316.190
	17.266
	5.047
	5.400
	10.783
	354.686
	53.203
	407.889

	Trong đó
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cấp lại, cấp đổi GCN, gồm hướng dẫn viết đơn, hướng dẫn lập hồ sơ
	Hồ sơ
	1 - 5
	22.034
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ; hướng dẫn bổ sung và hướng dẫn lập lại hồ sơ (nếu cần thiết); viết giấy biên nhận (hoặc trả lại hồ sơ) vào sổ theo dõi nhận, trả hồ sơ
	Hồ sơ
	1 - 5
	20.565
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Kiểm tra hồ sơ, đối chiếu với hồ sơ gốc, xác nhận vào đơn đề nghị cấp lại GCN
	Hồ sơ
	1 - 5
	127.066
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trích lục bằng công nghệ tin học
	Hồ sơ
	1 - 5
	0
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nhập thông tin thuộc tính thửa đất vào máy tính
	Hồ sơ
	1 - 5
	28.178
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Viết GCN bằng công nghệ tin học
	GCN
	1 - 5
	15.883
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Trích sao số liệu địa chính, dự thảo quyết định hủy GCN bị mất, lập và gửi tờ trình đề nghị hủy GCN cũ và cấp lại GCN mới kèm hồ sơ đề nghị cấp GCN đến cơ quan TNMT, lập sổ theo dõi hồ sơ
	Hồ sơ
	1 - 5
	51.233
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nhận lại hồ sơ, GCN, nhập thông tin vào hồ sơ địa chính, sổ cấp giấy, sao GCN để lưu và gửi cho cơ quan quản lý tài sản; gửi thông báo biến động cho cấp xã, trả GCN, thu lệ phí, nộp kho bạc
	Hồ sơ
	1 - 5
	51.233
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú 7:
	- Trường hợp cấp đổi GCN đồng thời với thực hiện thủ tục đăng ký biến động thì áp dụng theo đơn giá đăng ký biến động quy định tại Mục VIII Đơn giá này.

	 
	- Hạng mục công việc quy định tại Điểm 5 trên chỉ áp dụng đối với đơn vị cấp xã chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; trường hợp có xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì áp dụng theo quy định tại Thông tư số 18/2013/TT-BTNMT.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VIII
	Đăng ký biến động đối với hộ gia đình, cá nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VIII.1
	Trường hợp đăng ký có in giấy mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a)
	Trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Công việc thực hiện ở cấp xã (hạng mục công việc 1, 2 và 10)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Hồ sơ 
	1 - 5
	50.971
	5.207
	1.133
	90
	217
	57.618
	8.643
	66.261

	Trong đó
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký biến động
	Hồ sơ
	1 - 5
	22.034
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ; hướng dẫn bổ sung hoặc lập lại hồ sơ (nếu cần thiết); viết giấy biên nhận (hoặc trả lại hồ sơ), vào sổ theo dõi nhận, trả hồ sơ
	Hồ sơ
	1 - 5
	26.734
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Cấp xã nhận thông báo biến động, chỉnh lý vào HSĐC
	Hồ sơ
	1 - 5
	2.203
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Công việc thực hiện tại VPĐK cấp huyện (hạng mục công việc 3, 4, 5, 6, 7.1, 8, 9)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Hồ sơ 
	1 - 5
	461.803
	18.114
	6.313
	4.508
	9.360
	500.098
	75.015
	575.113

	Trong đó
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thẩm tra hồ sơ, đối chiếu với hồ sơ gốc; kiểm tra thực địa trong trường hợp cần thiết, ghi ý kiến vào hồ sơ; kiểm tra xác nhận sơ đồ tài sản trong trường hợp biến động về tài sản chưa có xác nhận của pháp nhân hành nghề đo đạc, xây dựng và lấy ý kiến cơ quan quản lý tài sản nếu cần thiết
	Hồ sơ
	1 - 5
	285.899
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trích lục thửa đất từ BĐĐC, các loại bản đồ, sơ đồ khác bằng công nghệ tin học
	Hồ sơ
	1 - 5
	0
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Lập và gửi phiếu chuyển thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; nhận và gửi thông báo nghĩa vụ tài chính
	Hồ sơ
	1 - 5
	29.378
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nhập thông tin vào máy tính
	Hồ sơ
	1 - 5
	28.178
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Viết GCN
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Viết GCN bằng công nghệ tin học
	GCN
	1 - 5
	15.883
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Trích sao số liệu địa chính, lập hồ sơ; kiểm tra rà soát; trình ký xác nhận vào GCN đã cấp hoặc gửi hồ sơ đến cơ quan thẩm quyền cấp GCN (đối với trường hợp phải cấp GCN)
	Hồ sơ
	1 - 5
	51.233
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Nhận lại hồ sơ, GCN, nhập thông tin vào sổ cấp giấy (đối với trường hợp phải cấp GCN); chỉnh lý hồ sơ địa chính giấy; sao GCN để lưu và gửi cho cơ quan quản lý tài sản; gửi thông báo biến động cho cấp xã trả GCN, thu lệ phí nộp kho bạc
	Hồ sơ
	1 - 5
	51.233
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Trường hợp nộp hồ sơ tại VPĐK cấp huyện
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Công việc thực hiện ở cấp xã (hạng mục công việc 10)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Hồ sơ 
	1 - 5
	2.203
	1.837
	478
	43
	102
	4.663
	699
	5.362

	Trong đó
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Cấp xã nhận thông báo biến động, chỉnh lý vào HSĐC
	Hồ sơ
	1 - 5
	2.203
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Công việc thực hiện tại VPĐK cấp huyện (hạng mục công việc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.1, 8, 9)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Hồ sơ 
	1 - 5
	510.570
	21.484
	6.969
	4.557
	9.488
	553.067
	82.960
	636.027

	Trong đó
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký biến động
	Hồ sơ
	1 - 5
	22.034
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ; hướng dẫn bổ sung hoặc lập lại hồ sơ (nếu cần thiết); viết giấy biên nhận (hoặc trả lại hồ sơ), vào sổ theo dõi nhận, trả hồ sơ
	Hồ sơ
	1 - 5
	26.734
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thẩm tra hồ sơ, đối chiếu với hồ sơ gốc; kiểm tra thực địa trong trường hợp cần thiết, ghi ý kiến vào hồ sơ; kiểm tra xác nhận sơ đồ tài sản trong trường hợp biến động về tài sản chưa có xác nhận của pháp nhân hành nghề đo đạc, xây dựng và lấy ý kiến cơ quan quản lý tài sản nếu cần thiết
	Hồ sơ
	1 - 5
	285.899
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trích lục thửa đất từ BĐĐC, các loại bản đồ, sơ đồ khác bằng công nghệ tin học
	Hồ sơ
	1 - 5
	0
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Lập và gửi phiếu chuyển thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; nhận và gửi thông báo nghĩa vụ tài chính
	Hồ sơ
	1 - 5
	29.378
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nhập thông tin vào máy tính
	Hồ sơ
	1 - 5
	28.178
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Viết GCN
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Viết GCN bằng công nghệ tin học
	GCN
	1 - 5
	15.883
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Trích sao số liệu địa chính, lập hồ sơ; kiểm tra rà soát; trình ký xác nhận vào GCN đã cấp hoặc gửi hồ sơ đến cơ quan thẩm quyền cấp GCN (đối với trường hợp phải cấp GCN)
	Hồ sơ
	1 - 5
	51.233
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Nhận lại hồ sơ, GCN, nhập thông tin vào sổ cấp giấy (đối với trường hợp phải cấp GCN); chỉnh lý hồ sơ địa chính giấy; sao GCN để lưu và gửi cho cơ quan quản lý tài sản; gửi thông báo biến động cho cấp xã trả GCN, thu lệ phí nộp kho bạc
	Hồ sơ
	1 - 5
	51.233
	
	
	
	
	
	
	

	VIII.2
	Trường hợp đăng ký không cấp mới GCN chỉ chỉnh lý trên GCN cũ 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	a)
	Trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Công việc thực hiện ở cấp xã (hạng mục công việc 1, 2 và 10)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	hồ sơ 
	1 - 5
	50.971
	5.207
	1.133
	90
	217
	57.618
	8.643
	66.261

	Trong đó
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký biến động
	Hồ sơ
	1 - 5
	22.034
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ; hướng dẫn bổ sung hoặc lập lại hồ sơ (nếu cần thiết); viết giấy biên nhận (hoặc trả lại hồ sơ), vào sổ theo dõi nhận, trả hồ sơ
	Hồ sơ
	1 - 5
	26.734
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Cấp xã nhận thông báo biến động, chỉnh lý vào HSĐC
	Hồ sơ
	1 - 5
	2.203
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Công việc thực hiện tại VPĐK cấp huyện (hạng mục công việc 3, 4, 5, 6, 7.2, 8, 9)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Hồ sơ 
	1 - 5
	453.861
	13.314
	6.313
	4.508
	9.360
	487.356
	73.103
	560.460

	Trong đó
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thẩm tra hồ sơ, đối chiếu với hồ sơ gốc; kiểm tra thực địa trong trường hợp cần thiết, ghi ý kiến vào hồ sơ; kiểm tra xác nhận sơ đồ tài sản trong trường hợp biến động về tài sản chưa có xác nhận của pháp nhân hành nghề đo đạc, xây dựng và lấy ý kiến cơ quan quản lý tài sản nếu cần thiết
	Hồ sơ
	1 - 5
	285.899
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trích lục thửa đất từ BĐĐC, các loại bản đồ, sơ đồ khác bằng công nghệ tin học
	Hồ sơ
	1 - 5
	0
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Lập và gửi phiếu chuyển thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; nhận và gửi thông báo nghĩa vụ tài chính
	Hồ sơ
	1 - 5
	29.378
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nhập thông tin vào máy tính
	Hồ sơ
	1 - 5
	28.178
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Viết GCN
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	Chỉnh lý trên GCN cũ trong trường hợp không cấp mới GCN
	Hồ sơ
	1 - 5
	7.942
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Trích sao số liệu địa chính, lập hồ sơ; kiểm tra rà soát; trình ký xác nhận vào GCN đã cấp hoặc gửi hồ sơ đến cơ quan thẩm quyền cấp GCN (đối với trường hợp phải cấp GCN)
	Hồ sơ
	1 - 5
	51.233
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Nhận lại hồ sơ, GCN, nhập thông tin vào sổ cấp giấy (đối với trường hợp phải cấp GCN); chỉnh lý hồ sơ địa chính giấy; sao GCN để lưu và gửi cho cơ quan quản lý tài sản; gửi thông báo biến động cho cấp xã trả GCN, thu lệ phí nộp kho bạc
	Hồ sơ
	1 - 5
	51.233
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Trường hợp nộp hồ sơ tại VPĐK cấp huyện
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Công việc thực hiện ở cấp xã (hạng mục công việc 10)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Hồ sơ 
	1 - 5
	2.203
	1.837
	478
	43
	102
	4.663
	699
	5.362

	Trong đó
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Cấp xã nhận thông báo biến động, chỉnh lý vào HSĐC
	Hồ sơ
	1 - 5
	2.203
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Công việc thực hiện tại VPĐK cấp huyện (hạng mục công việc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.2, 8, 9)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Hồ sơ 
	1 - 5
	502.629
	16.684
	6.969
	4.557
	9.488
	540.326
	81.049
	621.375

	Trong đó
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký biến động
	Hồ sơ
	1 - 5
	22.034
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ; hướng dẫn bổ sung hoặc lập lại hồ sơ (nếu cần thiết); viết giấy biên nhận (hoặc trả lại hồ sơ), vào sổ theo dõi nhận, trả hồ sơ
	Hồ sơ
	1 - 5
	26.734
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thẩm tra hồ sơ, đối chiếu với hồ sơ gốc; kiểm tra thực địa trong trường hợp cần thiết, ghi ý kiến vào hồ sơ; kiểm tra xác nhận sơ đồ tài sản trong trường hợp biến động về tài sản chưa có xác nhận của pháp nhân hành nghề đo đạc, xây dựng và lấy ý kiến cơ quan quản lý tài sản nếu cần thiết
	Hồ sơ
	1 - 5
	285.899
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trích lục thửa đất từ BĐĐC, các loại bản đồ, sơ đồ khác bằng công nghệ tin học
	Hồ sơ
	1 - 5
	0
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Lập và gửi phiếu chuyển thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; nhận và gửi thông báo nghĩa vụ tài chính
	Hồ sơ
	1 - 5
	29.378
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nhập thông tin vào máy tính
	Hồ sơ
	1 - 5
	28.178
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Viết GCN
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	Chỉnh lý trên GCN cũ trong trường hợp không cấp mới GCN
	Hồ sơ
	1 - 5
	7.942
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Trích sao số liệu địa chính, lập hồ sơ; kiểm tra rà soát; trình ký xác nhận vào GCN đã cấp hoặc gửi hồ sơ đến cơ quan thẩm quyền cấp GCN (đối với trường hợp phải cấp GCN)
	Hồ sơ
	1 - 5
	51.233
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Nhận lại hồ sơ, GCN, nhập thông tin vào sổ cấp giấy (đối với trường hợp phải cấp GCN); chỉnh lý hồ sơ địa chính giấy; sao GCN để lưu và gửi cho cơ quan quản lý tài sản; gửi thông báo biến động cho cấp xã trả GCN, thu lệ phí nộp kho bạc
	Hồ sơ
	1 - 5
	51.233
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú 8:
	- Trường hợp đăng ký thế chấp, được tính bằng 0,2 lần mức quy định trên.

	 
	- Hạng mục công việc quy định tại Điểm 6 trên chỉ áp dụng đối với đơn vị cấp xã chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; trường hợp có xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì áp dụng theo quy định tại Thông tư số 18/2013/TT-BTNMT.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	Đăng ký biến động đối với tổ chức
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX.1
	Trường hợp đăng ký có in giấy mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Công việc thực hiện ở cấp xã (hạng mục công việc 10)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Hồ sơ 
	1 - 5
	2.203
	361
	47
	0
	0
	2.612
	              392 
	              3.003 

	Trong đó
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Cấp xã nhận thông báo biến động, chỉnh lý vào HSĐC
	Hồ sơ
	1 - 5
	2.203
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Công việc thực hiện tại VPĐK cấp tỉnh (hạng mục công việc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.1, 8, 9)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Hồ sơ 
	1 - 5
	928.388
	18.049
	9.534
	6.572
	13.797
	976.340
	146.451
	1.122.791

	Trong đó
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký biến động
	Hồ sơ
	1 - 5
	22.034
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ; hướng dẫn bổ sung hoặc lập lại hồ sơ (nếu cần thiết); viết giấy biên nhận (hoặc trả lại hồ sơ), vào sổ theo dõi nhận, trả hồ sơ
	Hồ sơ
	1 - 5
	42.694
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thẩm tra hồ sơ, đối chiếu với hồ sơ gốc; kiểm tra thực địa trong trường hợp cần thiết, ghi ý kiến vào hồ sơ; kiểm tra xác nhận sơ đồ tài sản trong trường hợp biến động về tài sản chưa có xác nhận của pháp nhân hành nghề đo đạc, xây dựng và lấy ý kiến cơ quan quản lý tài sản nếu cần thiết
	Hồ sơ
	1 - 5
	635.330
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trích lục thửa đất từ BĐĐC, các loại bản đồ, sơ đồ khác bằng công nghệ tin học
	Hồ sơ
	1 - 5
	17.078
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Lập và gửi phiếu chuyển thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; nhận và gửi thông báo nghĩa vụ tài chính
	Hồ sơ
	1 - 5
	29.378
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nhập thông tin vào máy tính
	Hồ sơ
	1 - 5
	28.178
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Viết GCN
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Viết GCN bằng công nghệ tin học
	GCN
	1 - 5
	17.078
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Trích sao số liệu địa chính, lập hồ sơ; kiểm tra rà soát; trình ký xác nhận vào GCN đã cấp hoặc gửi hồ sơ đến cơ quan thẩm quyền cấp GCN (đối với trường hợp phải cấp GCN)
	Hồ sơ
	1 - 5
	85.388
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Nhận lại hồ sơ, GCN, nhập thông tin vào sổ cấp giấy (đối với trường hợp phải cấp GCN); chỉnh lý hồ sơ địa chính giấy; sao GCN để lưu và gửi cho cơ quan quản lý tài sản; gửi thông báo biến động cho cấp xã trả GCN, thu lệ phí nộp kho bạc
	Hồ sơ
	1 - 5
	51.233
	
	
	
	
	
	
	

	IX.2
	Trường hợp đăng ký không cấp mới GCN chỉ chỉnh lý trên GCN cũ 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Công việc thực hiện ở cấp xã (hạng mục công việc 10)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Hồ sơ 
	1 - 5
	2.203
	361
	47
	0
	0
	2.612
	392
	3.003

	Trong đó
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Cấp xã nhận thông báo biến động, chỉnh lý vào HSĐC
	Hồ sơ
	1 - 5
	2.203
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Công việc thực hiện tại VPĐK cấp tỉnh (hạng mục công việc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.2, 8, 9)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Hồ sơ 
	1 - 5
	919.849
	13.249
	9.534
	6.572
	13.797
	963.001
	144.450
	1.107.451

	Trong đó
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký biến động
	Hồ sơ
	1 - 5
	22.034
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ; hướng dẫn bổ sung hoặc lập lại hồ sơ (nếu cần thiết); viết giấy biên nhận (hoặc trả lại hồ sơ), vào sổ theo dõi nhận, trả hồ sơ
	Hồ sơ
	1 - 5
	42.694
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thẩm tra hồ sơ, đối chiếu với hồ sơ gốc; kiểm tra thực địa trong trường hợp cần thiết, ghi ý kiến vào hồ sơ; kiểm tra xác nhận sơ đồ tài sản trong trường hợp biến động về tài sản chưa có xác nhận của pháp nhân hành nghề đo đạc, xây dựng và lấy ý kiến cơ quan quản lý tài sản nếu cần thiết
	Hồ sơ
	1 - 5
	635.330
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trích lục thửa đất từ BĐĐC, các loại bản đồ, sơ đồ khác bằng công nghệ tin học
	Hồ sơ
	1 - 5
	17.078
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Lập và gửi phiếu chuyển thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; nhận và gửi thông báo nghĩa vụ tài chính
	Hồ sơ
	1 - 5
	29.378
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nhập thông tin vào máy tính
	Hồ sơ
	1 - 5
	28.178
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Viết GCN
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	Chỉnh lý trên GCN cũ trong trường hợp không cấp mới GCN
	GCN
	1 - 5
	8.539
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Trích sao số liệu địa chính, lập hồ sơ; kiểm tra rà soát; trình ký xác nhận vào GCN đã cấp hoặc gửi hồ sơ đến cơ quan thẩm quyền cấp GCN (đối với trường hợp phải cấp GCN)
	Hồ sơ
	1 - 5
	85.388
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Nhận lại hồ sơ, GCN, nhập thông tin vào sổ cấp giấy (đối với trường hợp phải cấp GCN); chỉnh lý hồ sơ địa chính giấy; sao GCN để lưu và gửi cho cơ quan quản lý tài sản; gửi thông báo biến động cho cấp xã trả GCN, thu lệ phí nộp kho bạc
	Hồ sơ
	1 - 5
	51.233
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú 9:
	- Trường hợp đăng ký thế chấp, được tính bằng 0,2 lần mức quy định trên.

	 
	- Hạng mục công việc quy định tại Điểm 6 trên chỉ áp dụng đối với đơn vị cấp xã chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; trường hợp có xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì áp dụng theo quy định tại Thông tư số 18/2013/TT-BTNMT.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	X
	Trích lục hồ sơ địa chính
	Hồ sơ
	 
	63.533
	31.153
	807
	2.146
	3.505
	101.144
	15.172
	116.316

	Trong đó
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nhận, trả hồ sơ, thu lệ phí
	Hồ sơ
	 
	15.883
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trích lục thửa đất
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Trích lục từ hồ sơ địa chính số
	Hồ sơ
	 
	7.942
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Trích sao từ hồ sơ địa chính giấy
	Hồ sơ
	 
	15.883
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trích sao thông tin địa chính
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Trích sao từ hồ sơ địa chính số
	Hồ sơ
	 
	7.942
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Trích sao từ hồ sơ địa chính giấy
	Hồ sơ
	 
	15.883
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú 10:
	Trường hợp trích lục hồ sơ cho 01 khu đất (gồm nhiều thửa) mức áp dụng như sau:

	 
	- Dưới 05 thửa: Mức cho một thửa tính bằng 0,80 mức quy định trên.

	 
	- Từ 05 thửa đến 10 thửa: Mức cho một thửa tính bằng 0,65 mức quy định trên.

	 
	- Trên 10 thửa: Mức cho một thửa tính bằng 0,50 mức quy định trên.

	 
	Mục trích lục hồ sơ địa chính không phân loại khó khăn.


